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Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Là vùng đất có quá trình hình thành lịch sử lâu dài và có vị trí quan trọng trong tiến trình mở cõi của dân tộc Việt Nam, Quảng Bình đồng thời cũng là nơi sản sinh ra khá nhiều nhân tài cho đất nước qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là ở thế kỉ XIX. Bằng tài năng và tấm lòng, các danh nhân Quảng Bình đầu triều Nguyễn đã có nhiều cống hiến cho đất nước, cho nhân dân như: Đề xuất các kiến nghị trên hầu hết các mặt để triều đình có chủ trương, biện pháp cai trị đúng đắn; trấn nhậm ở các địa phương; dẹp yên các cuộc nổi loạn để an dân, bảo vệ sự tồn tại vững bền của vương triều Nguyễn; sửa chữa, xây dựng các di tích, công trình văn hóa, sáng tác thơ văn, biên soạn sách chuyên khảo; tham gia phụ trách các khoa thi tuyển chọn nhân tài, đề nghị một số vấn đề để mở mang giáo dục; chỉ huy các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược.

Không chỉ có bề dày về mặt lịch sử, Quảng Bình còn là vùng đất văn vật, nổi tiếng với di chỉ Văn hóa Bàu Tró và các di chỉ thuộc nền Văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn, nhiều di tích lịch sử như Quảng Bình quan, lũy Thầy, Rào Sen, thành nhà Ngô, thành quách của thời Trịnh - Nguyễn… Kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian đa dạng, thể hiện qua nhiều loại nhạc cụ như trống, thanh la, chiên núm, kèn, đàn… cùng các làn điệu dân ca khác nhau như hát sim của người Bru - Vân Kiều, đàn ca Kà-tưm, Kà lềnh của người Chứt,… Đặc biệt mảnh đất khô cằn, nắng gió Quảng Bình lại là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân tiền bối học rộng, đỗ cao và nổi tiếng xưa, nay như Hoàng Hối Khanh, Trương Phúc Phấn, Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đăng Tuân, Nguyễn Hàm Ninh, Hoàng Kế Viêm, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Võ Nguyên Giáp,… Chỉ riêng trong thế kỉ XIX, nhiều người con ưu tú Quảng Bình đã xuất hiện và tham chính trên nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, góp phần bình ổn và phát triển đất nước dưới triều Nguyễn như các tên tuổi Nguyễn Đăng Tuân, Nguyễn Đăng Giai, Võ Xuân Cẩn, Vũ Trọng Bình, Hoàng Kế Viêm, Nguyễn Hàm Ninh, Lê Trực, Lê Sĩ, Nguyễn Phạm Tuân, Đoàn Chí Tuân,…

I. Giúp vua trị nước an dân

1. Đóng góp ý kiến vào đường lối trị nước

Cai trị đất nước thành công và hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào sự sáng suốt của bậc “minh quân” đứng đầu triều đại mà còn là kết quả của trí tuệ tập thể bộ máy quan lại trong và ngoài triều. Trong thế kỉ XIX, dưới sự trị vì của các vua Nguyễn, nhất là vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, ở các cương vị khác nhau: Thượng thư, Tham tri, Thống đốc, Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chính, Án sát…, làm việc tại các Bộ, Khoa đạo khác nhau: bộ Hộ, bộ Hình, bộ Binh, bộ Lại, bộ Công, Lại khoa, viện Cơ mật, viện Đô sát…, những danh nhân Quảng Bình đã không ngần ngại đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho triều đình. Điển hình là Nguyễn Đăng Tuân, người huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Dưới thời Gia Long, nhờ giỏi văn học, Nguyễn Đăng Tuân được tiến cử vào làm việc ở Hàn lâm, rồi làm Tri huyện Ngọc Sơn, về kinh sung chức Tư giảng, sau đổi làm Thị giảng. Khi đang giữ chức Thiêm sự bộ Lễ, năm 1820, Nguyễn Đăng Tuân đã dâng sớ xin đình các việc công tác trong 1-2 tháng do quân dân bị tật dịch cần dưỡng sức. Tiếp đó, ông lại dâng 6 điều và được vua Minh Mạng sai đình thần bàn bạc lần lượt thi hành, đó là: 1/ Đặt viện Ngự sử để đàn hặc, sửa chữa các quan trong triều, cử sát các châu huyện nhằm răn sự gian tham nhũng lạm. 2/ Đặt Thái phỏng sứ để xem xét biết được quan cai trị người tài, người kém cũng như tình hình dân chúng. 3/ Bớt những viên chức thừa. 4/ Đặt nhà học ở dinh trấn châu huyện. 5/ Mở khoa ân thí. 6/ Cử hành việc thờ tự gia ân cho những phần mộ hoang phế, những cô hồn không người thờ cúng.

Từ bộ Lễ chuyển sang bộ Binh, Nguyễn Đăng Tuân tiếp tục cùng các đồng sự của mình là Phạm Đăng Hương, Trần Minh Nghĩa kiến nghị 14 điều, đến năm Minh Mạng thứ 7 (1825) được vua cho phép thi hành như: Cải chính lầm lẫn về họ tên quan trong sổ ngạch văn võ; quy định cách ghi chép sổ ngạch các nha; ban chức tước cho ai mộ được nhiều lính (Đội trưởng suất đội, Đội trưởng suất thập); cho binh lính, mộ binh đã đi thi dự trúng nhị trường, cùng trúng khóa luôn 3 năm được đưa về làng, cho học tập, thay người khác; đặt các chức phu trưởng, cai trưởng, nhạc trưởng, dịch mục…

Năm 1827, trước nạn thổ phỉ Nam Định hoành hành, hung dữ đánh nhau với quan quân triều đình, gây cho nhân dân địa phương cảnh lầm than, Nguyễn Đăng Tuân cùng Trần Lợi Trinh, Trần Văn Tính, Hoàng Kim Xán, Hoàng Kim Hoán dâng sớ xin chọn hai viên đại tướng chia nhau cầm quân thủy bộ tiến đánh. Vua Minh Mạng cho là phải, cử thự Thị lang Hình bộ là Thân Văn Duy làm thự Thị lang Binh bộ đảm nhận nhiệm vụ này.

Chính vì vừa có đức vừa có tài, Nguyễn Đăng Tuân đã được vua Minh Mạng, sau đó là vua Thiệu Trị sung chức Sư bảo của hoàng tử hoàng đệ, gia hàm Thượng thư, thăng thự Hiệp biện Đại học sĩ, ban cho nhiều bổng lộc khi về hưu song Nguyễn Đăng Tuân từ chối bởi cho rằng: “Mình ở nơi điền dã, được thăng lên bậc cao, không có thực trạng công lao mà nhận thực phong khoáng cách bụng thần không được yên… Vả lại, thần nghe cổ nhân có nói: Phàm việc nên để đức có thừa không hết; làm quan nên lấy thanh bạch để lại cho con cháu” (13, tr.611-612). Trước đó, ông dâng lên vua Thiệu Trị một bài biểu tạ ơn, xin vua “sáng chín đạo thường mà trị nước”, gồm: 1/ Sửa mình. 2/ Thân yêu trăm họ. 3/ Tôn trọng người hiền. 4/ Kính trọng đại thần. 5/ Thể tất quân thần. 6/ Thương yêu muôn dân. 7/ Khuyên răn trăm họ. 8/ Phủ ủy người phương xa. 9/ Bao dung nước chư hầu.

Tiếp nối ý chí và khí tiết của cha, con trai ông là Nguyễn Đăng Giai đã dấn bước vào con đường hoạn lộ, thường xuyên dâng lên vua các bản tấu nhằm giúp nước mạnh dân yên. Năm Tự Đức thứ nhất (1848), Nguyễn Đăng Giai được thăng làm thự Hiệp biện Đại học sĩ, triệu về kinh làm Thượng thư bộ Hình kiêm sung Quốc sử quán Tổng tài. Cũng trong năm ấy, tháng 5, ông dâng sớ điều trần 10 khoản về việc xét hỏi hình án (tra xét về các án làm giặc; án cường đạo như giết người đốt nhà, hiếp dâm phụ nữ, đánh cướp nhà kho, nhà tù, thành trì của nha môn; án đánh người đến chết; các nha môn xét hỏi việc hình án cần căn cứ luật nhưng có sự châm chước, cân nhắc lý, tình cho hợp lý; tra án phải cẩn thận, chiếu theo luật lệ mà làm; khép tội thì chỉ nên tra xét trong luật lệ nguyên có chính điều mà định nghĩ, không thì dựa trên án cũ đã được chuẩn cho dùng làm định lệ thông hành; các mức phạt tối đa đối với quan phạm lỗi; viết phiếu nghị tội cần đúng theo sự thực, đảm bảo công bằng; xét xử đối với các việc tham hoặc, khiếu khống; các quan can dự vào các án giao nghị, nghiêm nghị). Đến tháng 6, Nguyễn Đăng Giai cùng Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Chấn bày tâu 13 khoản về các việc tuyển lính; gọi điền lính thiếu; khấu trừ số giản binh; khai khẩn ruộng đất bỏ hoang và ruộng đất lậu thuế; khấu trừ hoặc tha thuế cho lúa ruộng bị tổn thương; vỗ về những dân xã điêu háo bỏ trốn; về đúc tiền; thứ bạc của dân tiêu dùng; lương của lại, lệ; phong tặng các thần kỳ; ngạch thuế cửa quan, bến đò từ Hà Tĩnh trở ra Bắc; hình phạt đối với những người truyền bá và theo đạo Giatô; quan lại địa phương xem xét tình hình cuộc sống của người dân tâu lên chờ lệnh gia ân điều chữa. Những lời tâu bày trên đều được vua y theo, chuẩn cho chép để làm lệ. Ngoài ra, ông còn xin vua đình chỉ những thuyền công phái ra ngoài biển, xử trí các đạo trưởng Giatô bị bắt theo đúng pháp luật, không khoan dung do Pháp bắn vào thuyền của triều đình ở cửa biển Đà Nẵng (1847); bãi bỏ việc sai sứ sang nước Thanh cầu phong mà để sứ thần nhà Thanh đến thẳng kinh sư sắc phong, vừa giữ được quốc thể vừa bớt sự khó nhọc cho người, đỡ hao phí tiền bạc (1848); gia ân cho những tù được tha và những người định ra thú (1852); gộp các tỉnh nhỏ ở Nam, Bắc Kỳ thành những tỉnh lớn (1853).

Những tham vấn của Nguyễn Đăng Giai trong triều phần nhiều được các vua Nguyễn chấp thuận, cho thi hành chứng tỏ ông là người có cơ mưu, suy nghĩ thấu đáo, một lòng vì dân vì nước. Do đó, nhiều lần ông được vua Thiệu Trị, Tự Đức cử làm chánh/phó kinh lược sứ, chánh/phó khâm sai đi thị sát dân tình mỗi khi có việc không yên: Năm 1837, Phó Kinh lược sứ Thanh Hoa (do các thổ ty ở Thanh Ba xui dân nổi dậy nên vua cử Kinh lược sứ đi trấn áp và thu phục lòng dân); năm 1850, Hữu kỳ Kinh lược đại sứ (do vùng Hữu kỳ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị mất mùa nên cử kinh lược sứ đi xem xét tình hình, làm việc lợi, bỏ việc tệ, chọn lọc quan lại, họp yên nhân dân); năm 1851, kinh lược các tỉnh Ninh Thái và Lạng Bằng (do tàn dư các cuộc nổi dậy chống Thanh xiêu dạt tới cướp phá đất Cao Bằng)… Trong những lần đi thị sát, tìm hiểu thực tế đó, Nguyễn Đăng Giai đã cố gắng làm tròn phận sự của kẻ bề tôi, sửa chữa các mối tệ, đồng thời dâng sớ tâu xin thực hiện một số việc nhằm giải quyết các vấn đề rắc rối đang nảy sinh tại nơi ông kinh lý. Ví như, năm 1850, khi đi kinh lý vùng Hữu kỳ (cùng lúc lại lĩnh chức Tổng đốc An Tĩnh, kiêm coi đạo Thanh Hóa), Nguyễn Đăng Giai đã liên tục dâng sớ về triều xin vua cho sắp đặt lại nhiều việc, trong đó có việc bãi lệnh cấm bán gạo, hoãn thu thuế, tha cho các khoản thuế thiếu, mở các cửa quan… (sớ 6 điều về yên họp quân dân, tháng 5/1850); dồn tỉnh huyện lại, bớt quan lại đi, đình đặt đồn để dân tự do đi lại giao thương, bỏ bớt việc sửa lại sở dinh sở điền (sớ 4 điều, tháng 5/1850); bán thóc gạo cho dân đói, hoãn thu thuế vụ hạ, tha hết thuế thiếu, hoãn bắt điền lính, bỏ tên biên hão trong sổ đinh, khơi nạo đường sông, đình thu thuế quan ải, thuế cửa tuần, miễn kén lính cho phố Đông Nam, vạn Thủy Cơ… (sớ xin cứu chữa cho tỉnh Thanh 7 việc, tháng 9/1950 và sớ xin cứu chữa cho tỉnh Thanh 7 việc, tháng 10/1950). Những bản tấu của ông đều được vua khen và sai đình thần chọn lấy để thi hành. Ghi nhận công trạng của Nguyễn Đăng Giai, vua Tự Đức đã xuống dụ rằng: “Đăng Giai mang cờ tiết đi xét hỏi dân tình, kinh lý châu huyện, nêu người thanh liêm tài năng, bỏ kẻ tham nhũng, tha các thuế trốn, thiếu, vỗ yên dân điêu háo, đến đấy thức ăn dùng của dân được thừa thãi, trộm cướp yên lặng, đời xưa khen là thuần lương cũng không hơn thế” (11, tr.281), đồng thời đặc cách thưởng một cái bài đeo bằng ngọc tốt chạm khắc hoa mai, một đồng kim tiền hạng lớn có khắc chữ “Vạn thế vĩnh lại” và đoạn, nhiễu, sâm, quế. Năm 1853, ông được thưởng một cái kim khánh hạng lớn có chữ “Liêm bình cần cán”, khi mất được truy tặng hàm Thiếu bảo, cho thờ trong đền Hiền Lương tại Huế.

Cùng quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình còn có một danh nhân nổi tiếng khác là “Tứ triều nguyên lão” Võ Xuân Cẩn, được thăng đến chức Thượng thư bộ Công, Thượng thư bộ Hình, Thượng thư bộ Lại, thự Đông các Đại học sĩ kiêm quản viện Đô sát sung Thực lục Tổng tài, gia hàm Thái tử Thái bảo. Trong triều, Võ Xuân Cẩn cũng nhiều lần đưa ra ý kiến luận bàn về việc chính sự như: Xin rút binh ở Trấn Tây về để quân dân 6 tỉnh Nam Kỳ khỏi nhọc mệt, triều đình khỏi hao binh tổn phí; bỏ danh hiệu cử nhân của hai viên Sơ khảo là Cao Bá Quát và Phan Nhạ do ngầm lấy muội đèn làm mực chữa văn bài thi của 24 học trò; giao việc dân chính cho quan sở tại nghỉ xử để cho bớt án từ; chẩn cấp, chẩn tuất, hoãn thuế cho dân bị hại bởi bão tại Nghệ An… Trong đó, có hai việc làm nổi bật được nhiều người biết đến, đó là thi hành phép quân điền tại Bình Định và dâng sớ xin vua Tự Đức gia ơn cho con cháu Anh Duệ thái tử (tức Nguyễn Phúc Cảnh), bổ dùng con cháu Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất để “độ ơn riêng”, “tỏ lòng ưu hậu” nhưng đáng nói hơn cả là phép quân điền. Sách Đại Nam thực lục chép: Năm Minh Mạng thứ 19 (1838), “Lĩnh Tổng đốc Bình Phú Vũ Xuân Cẩn dâng tập thỉnh an nói: “Một hạt Bình Định ruộng công chỉ có trên 5 nghìn mẫu mà ruộng tư nhiều đến trên 1 vạn 7 nghìn mẫu, các ruộng tư thường bị bọn hào phú chiếm cả, người nghèo không nhờ cậy gì. Xin lượng xét định ra quy chế, phàm ruộng tư định hạn cho 5 mẫu, ngoài ra làm ruộng công cả chia cấp cho binh dân để làm ruộng lương, ruộng khẩu phần giúp cho sinh sống” (12, tr.407). Sau khi đưa xuống cho đình thần bàn bạc kỹ lưỡng, năm 1839, vua Minh Mạng quyết định chuẩn tấu và cho Võ Xuân Cẩn, Doãn Uẩn đi Bình Định làm việc quân cấp ruộng công, đến tháng 10 làm xong, về triều phục mệnh, được vua khen và ban thưởng. Phép quân điền được thi hành ở Bình Định có một ý nghĩa quan trọng, đánh vào tệ bao chiếm ruộng đất là thói quen đã lâu, đặc biệt giúp người nông dân có được tư liệu sản xuất tối thiểu để sinh sống, “khiến cho người giàu người nghèo cùng chia sẻ cho nhau, binh dân đều có lợi”. Kiến nghị này của Võ Xuân Cẩn thể hiện tấm lòng ưu ái của một vị quan luôn lo nghĩ cho cuộc sống khốn khó của con dân nơi địa phương mình cai trị.

Vùng đất Quảng Bình còn là nơi sinh thành ra Thượng thư Vũ Trọng Bình, có tiếng về hành chính, liêm cần mẫn cán. Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Vũ Trọng Bình cùng các quan Ngô Bỉnh Đức, Lê Di và Nguyễn Huy Lịch dâng sớ trình bày 8 việc: 1/ Xin đình việc làm Viện Tĩnh quan. 2/ Xin tha hoặc giảm thuế cho phủ Thừa Thiên. 3/ Đặt mua các vật hạng với giá thỏa thuận. 4/ Về thuế ải và bến đò (lấy giá vừa phải của năm trước làm chuẩn, do địa phương sai người ngồi thu, không cho phú hộ theo giá lĩnh trưng). 5/ Xin đừng cho người Tây dương giao thông đi lại vì phần nhiều họ hay dối trá. 6/ Xin liệu cấp tiền và gạo cho những lính ở kinh bị bệnh truyền nhiễm. 7/ Xin rộng thêm hạn tháng để thư sức cho những người làm lực dịch. 8/ Xin thương xót các tù giam để hình án khỏi đọng. Vua Thiệu Trị chọn một vài điều có thể dùng được cho thi hành. Năm 1857, khi đang làm quan sở Đê chính, trước tình hình thiên tai bão lụt khiến dân tình chịu cảnh điêu linh, Vũ Trọng Bình đã xin đào khơi sông Thiên Đức để chia thế nước sông đại hà và bổ thêm người cho ty Thận cần nha Đê chính vì sông đê nhiều việc, lại tự trù tính nhân công phí tổn đắp đê. Lời tâu của ông được vua Tự Đức y cho. Sau việc này, Vũ Trọng Bình được thăng làm Tuần phủ quyền hộ Tổng đốc An - Tĩnh. Dù nhiệm vụ chỉ cai quản tỉnh An - Tĩnh, song ông vẫn quan tâm đến việc dẹp yên vỗ về ở Bắc Kỳ nên năm 1862, ông đã dâng sớ lên vua 3 điều: 1/ Cách thói tệ của quan lại. 2/ Miễn trừ lương của lính. 3/ Miễn tội cho người ra thú. Vua khen phải, cất bổ Tổng đốc, “sai sứ thần ở các tỉnh xét rõ những người hiện nay bị cách chức lưu lại làm việc, ai là người thanh liêm siêng năng biết sợ, biết cố sức hăng hái, ai là người lề mề không làm nổi việc, tham nhũng, nên để dùng hay nên bỏ đi, cứ thực tâu lên. Lại sai miễn thuế thiếu cho Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn Tây, còn Hà Nội, Hưng Yên, Hưng Hóa, Ninh Bình thì miễn cho một nửa. Nơi nào tình hình thiệt hại lắm thì cho hoãn đều ngạch thiếu về binh dân. Phàm các đầu sở giặc, bọn lũ giặc ra thú ngoài hạn, cũng cho miễn, tướng giặc, minh chủ của giặc, chỉ bắt tội bản thân người ấy thôi” (14, tr.798). 

Dù ở trong triều cũng như lúc nhận lãnh nhiệm vụ kinh lược các đạo Ninh, Thái, Lạng, Bình, Vũ Trọng Bình đều căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, gửi về triều những tấu sớ để có phương cách cai trị phù hợp. Như trong thời gian đi kinh lý ở miền biên giới, nhận thấy “ở hạt Lạng Sơn, Cao Bằng, vì toán giặc tàn hại quấy nhiễu, lại thêm năm nay mất mùa đói kém, bị điêu tàn quá lắm, kho tàng thiếu thốn, lương quân không đủ chi, đều do ở tỉnh Bắc Ninh cung cấp cho…”, ông bèn xin “cho tụ họp và tập luyện những hương binh, thổ dõng, cho lương ăn để thay phát chẩn, sai đến ngăn chặn, đợi quân nước Thanh đến đánh dẹp” (14, tr.947-948). Vua Tự Đức nghe theo bản tấu, dụ rằng: “… Nếu ai sợ khó trở ngón xảo quyệt, không cố hết sức đảm đương nên nghiêm ngặt tham hặc, để trị tội nặng, rồi chọn người nào làm nổi việc chịu khó, hăng hái, cố gắng để thay, khiến cho quyền của kinh lược phải được thi hành, hô ứng phải thiêng liêng, có thể ngồi một chỗ mà trấn áp được nghìn dặm” (14, tr.948). Ông lại mưu tính việc nên làm cho tỉnh Cao Bằng sau này được tốt hơn nên tâu lên vua 4 điều: 1/ Cho dân vay tiền bạc để mua khí cụ làm ruộng. 2/ Phái quân khỏe mạnh đến trấn giữ, đổi cho lính Nghệ An về. 3/ Hoãn điền ngạch hương binh còn thiếu, đặt nhiều đồn bảo, lựa chọn thổ hào làm quản bảo, mộ lính 3.000 tên sung giữ. 4/ Khuyên các thổ hào mộ lập lính đồn điền. Vua đều chuẩn cho thi hành, sau triệu về kinh, đổi lĩnh Lại bộ Thượng thư, kiêm quản Quốc Tử giám sung Cơ mật viện đại thần.

Xét đến những đóng góp của các danh nhân Quảng Bình về đường lối trị nước an dân, không thể không đề cập tới một viên quan đại thần kỳ cựu, làm quan nhiều đời vua Nguyễn, đó là Thống đốc quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm, quê ở huyện Quảng Ninh. Với tài năng vượt trội về mặt quân sự, những kiến nghị của Hoàng Kế Viêm chủ yếu tập trung vào việc nhà binh, đặc biệt là trong khoảng thời gian ông giữ chức Thống đốc quân vụ. Năm 1870, khi mới nhậm chức Lạng - Bằng - Ninh - Thái, Thống đốc quân vụ đại thần Hoàng Kế Viêm đã tâu với vua Tự Đức đổi bổ các quan ở biên giới Cao, Lạng, Tuyên do “không khéo vỗ về” dẫn đến “mấy năm nay bị giặc tàn phá” và thay bằng những người giỏi để xử trí, dùng hai cách vừa đánh vừa vỗ về, sớm muộn gì cũng dẹp yên được. Tháng 5 năm 1871, lại dâng sớ xin đặt thổ quan, chọn tuyển quân lính, cất nhắc những nhân tài bị bỏ sót. Tháng 7 năm 1871, ông cùng Khâm sai thị sư kiêm Kinh lược là Lê Tuấn tâu xin cho thi hành 9 việc nên làm tại các tỉnh biên giới phía Bắc, gồm:

1/ Dời thành Cao Bằng về nơi cũ, sửa đắp lại, đào thêm hào, đắp bờ, trồng nhiều tre gai vì nơi cũ địa thế rộng rãi bằng phẳng, tiện đường thủy, cảnh đẹp.

2/ Thôi không đặt quan người trung châu trông coi châu, huyện ven biên giới mà chọn người Thanh, Thổ, Nùng làm tri châu, tri huyện.

3/ Lập ra các đoàn (gồm từ 1 đến 2 tổng) và bầu cử đoàn trưởng để khi giặc đến cướp thì cứu ứng lẫn nhau, định thưởng phạt để tỏ rõ sự trừng trị và khuyến khích.

4/ Tập trung dân miền núi và súc vật nuôi lại sống thành từng “chuồng”, chọn chỗ có địa hình chắc chắn, đắp lũy đất hoặc trồng tre gai, ngoài đồng thì chỉ làm nhà tạm để ở đấy cày cấy nhằm chống đỡ khi giặc tràn đến cướp phá.

5/ Lập đồn canh ở những nơi quan yếu để ngăn cấm bọn gian phi đi lại.

6/ Chiêu dụ dân về quê yên nghiệp để đảm bảo bắt lính cho đủ; chiêu mộ người Nùng, Thổ, Mán lập thành đội ngũ cùng quân ở tỉnh đóng giữ thành trì, ứng viện cho nhau; cấm bọn nha lại ở tỉnh xén bớt tiền lương của lính mộ.

7/ Thu tô ruộng, thuế quan, thuế mỏ, cho thu bằng thóc; mỗi tỉnh đều phải mua thóc chứa vào kho ở tỉnh để dự trữ, nghiêm cấm nha lại nhũng nhiễu.

8 / Đề ra các tiêu chí đối với quan lại các tỉnh biên giới trong kỳ khảo khóa xét công.

9/ Lập đồn canh, cấp giấy thông hành quản lý việc đi lại của người Thanh sang cư ngụ ở Bắc Kỳ.

Chín việc đề xuất trên được vua Tự Đức rất hài lòng và đánh giá ít lâu nay chỉ có “tập tâu tính liệu trước này là thích hợp với công việc và có lòng lo việc nước, chuẩn cho thi hành ngay” (14, tr.1303).

Tháng 4 năm 1876, Tổng đốc Hoàng Kế Viêm lại dâng sớ trù nghỉ việc biên giới và công việc sắp đặt về sau có 7 điều: 1/ Tỉnh hạt Hưng Hóa cắt lấy hơn 10 phủ, huyện, châu ở thượng du đặt thêm một tỉnh, đặt thêm quan lại, lương cấp cho binh lính, để quân côn đồ nước Thanh không chiếm cứ làm sào huyệt gần. 2/ Sửa sang đồn lũy để cầm phòng cho nghiêm. 
3/ Kinh lý châu, huyện để được tụ họp mở mang. 4/ Giúp đỡ dân ở châu. 
5/ Khen thưởng khuyến khích người tài giỏi. 6/ Yên ủi người bị giặc bắt theo. 7/ Sắp xếp chỗ ở cho đứa ra thú.

Tháng 6 năm 1882, ông tiếp tục tâu 3 điều xin chấn chỉnh việc quân ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh: 1/ Tuyển lính tại 3 tỉnh không cứ người nghèo người giàu miễn là nhà có đa đinh, có vật lực, thân thể khỏe mạnh. Quan tỉnh không được tha người giàu bắt người nghèo thay thế. 2/ Xem xét quản suất ai làm được việc thì sung bổ, không làm nổi việc thì cho về hưu. 3/ Khi bắt lính điền thế, ngoài phụ cấp 10 quan tiền, ban quản suất không được đòi ăn tiền lễ.

Những bản tấu và việc làm của Hoàng Kế Viêm đa phần đều có tính thiết thực, khả thi và mang lại hiệu quả, nhất là củng cố quân đội vững mạnh dẹp yên loạn lạc ở phía Bắc, giúp cuộc sống dân tình nơi biên giới được ổn định. Do đó, vua Tự Đức không tiếc lời ngợi khen: “Thống đốc Hoàng Kế Viêm là trọng thần của nhà nước, nhận tiết việt đã lâu, binh lính mạnh giỏi đều thuộc dưới quyền, là then khóa cửa phương Bắc, giữ che của một phương, trông cậy biết là nhường nào” (15, tr.563).

Có thể thấy, những kiến nghị, tâu xin của các vị đại thần quê Quảng Bình đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đất nước, liên quan đến mệnh hệ của nhiều tỉnh thành. Qua đó, giúp cho các vua Nguyễn ban hành chính sách cai trị đúng đắn, nhờ vậy mà tình hình chính trị - xã hội được ổn định, kinh tế phục hồi và có bước phát triển, xây dựng quân đội vững mạnh, cải thiện đời sống dân chúng.

2. Cai trị dân hiệu quả

Trong cuộc đời làm quan, các vị đại thần tài giỏi dưới triều Nguyễn ở thế kỉ XIX sau này được tôn xưng là danh nhân Quảng Bình không chỉ làm việc tại các Bộ, Khoa, Viện trong triều mà còn kinh qua nhiều chức quan cai trị tại các địa phương. Tại những nơi này, họ đã có nhiều đề xuất sửa đổi và thi hành nhiều biện pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh tình hình, phát triển địa phương. Như Hoàng Kim Xán, quê ở huyện Phong Lộc, trước khi nhận chức Thượng thư đã làm thự Tri huyện Lệ Thủy đời vua Gia Long, rồi làm Cai bạ trấn Bình Hòa, Tổng đốc Nam Định, Hưng Yên… Đi đến đâu ông cũng được dân tin yêu, có tiếng là chính sự tốt, “chăm phụng chức, tiết tháo ngay thẳng, người không dám đem của phi lễ để cầu cạnh. Khi giữ phép luật của nước thì sớm khuya kính cẩn, rất lo về xét xử oan uổng, quá lạm” (2,tr.344). Như Nguyễn Quốc Hoan, người huyện Bình Chính, trải qua các chức Tri huyện huyện Sơn Dương, Tri phủ phủ Nghĩa Hưng, Giám sát ngự sử đạo Định An, Án sát tỉnh Thanh Hóa, Án sát Hà Nội, Bố chính hai tỉnh Hà Nội và Nam Định, Tổng đốc Định An…, có tiếng là thanh liêm cần cán, nghiêm nghị, khi trị một địa phương, răn cấm cẩn thận người nhà không cho phép chúng đưa đón lễ lạt, để lại nhiều ơn huệ cho dân nơi mình cai quản. Khi mất được truy thụ hàm Tổng đốc Ninh Thái vì “Bắc Ninh là nơi địa phương lớn, công việc bận rộn, Quốc Hoan vỗ tự có phương pháp, dân trong hạt tin yêu” (2, tr.543). Hay như Trần Văn Chuẩn, người huyện Tuyên Chính “lâu giữ mọi công việc ở hạt ấy rất giỏi giang, sĩ dân đều yêu mến” 916, tr.133). Năm 1876, lĩnh Tuần phủ Hưng Yên, sĩ thứ Hưng Yên làm đơn nói Văn Chuẩn từ khi làm quan ở đấy, thanh liêm cần mẫn, hết lòng việc dân. Năm 1870, lĩnh Tổng đốc An Tĩnh, trù tính tâu xin đặt các đồn Sơn Phòng, Tiên Kỳ, Anh Mặc. Sau lại xin đặt đồn Quyết Sơn và đắp lại thành Nghệ An nhằm củng cố an ninh quốc phòng ở địa phương. Hoặc Hà Văn Quan, quê ở huyện Phong Lộc, “làm quan là người biết lo nước yêu dân, chăm chỉ cố gắng” (2, tr.892) khi lĩnh Tổng đốc Hải An, bọn Hán gian nhà Thanh xúi giục dân nổi biến, đường sá nghẽn trở, Hà Văn Quan một mình đi đến nhậm chức, hết lòng vỗ về, toàn hạt được yên… Tuy nhiên, tiêu biểu hơn hết và được sử sách triều Nguyễn ghi chép lại công trạng nhiều hơn cả là Võ Xuân Cẩn, Nguyễn Đăng Giai và Hoàng Kế Viêm.

Từng giữ các chức ở địa phương như: Tham hiệp trấn Hưng Hóa, Cai bạ Bình Định, Hiệp trấn Sơn Nam, Tổng đốc Bình Phú, dù ở đâu và bất kỳ cương vị nào, Võ Xuân Cẩn cũng đều thực hiện tốt chức phận của mình, được vua Minh Mạng nhiều lần ngợi khen. Chẳng hạn trong lời dụ của vua Minh Mạng năm 1820, khi lấy Cai bạ Bình Định Võ Xuân Cẩn làm Ký lục Quảng Trị: “Người ở Bình Định 8 năm, chính sự mau chóng, trẫm vẫn để ý chọn. Mới rồi triệu về muốn bổ cho ở kinh. Nhưng dinh Quảng Trị đã điêu háo lắm, phiền ngươi vì trẫm vỗ về” (9, tr.79). Không phụ ơn vua lộc nước, viên quan Võ Xuân Cẩn đã hết lòng vì dân trong hạt: phát chẩn cho dân đói ở Nghệ An (người mạnh khỏe cho ít, trẻ con gầy xanh thì cho nhiều) (1824); hoặc tấu các quan phụ trách trường thi Nghệ An gian dối, không làm tròn nhiệm vụ (lấy đỗ người thi hỏng, chọn người quen biết cho đỗ, hát xướng uống rượu trong trường thi, họp các hương cống mới đỗ đánh bạc) (1826); xin cho quân lính tỉnh Bình - Phú được ở lại tỉnh làm việc công, không huy động đi đánh dẹp tại Nam Kỳ, tuyển thêm dân, cấp cho tiền lương và binh khí phụ phòng giữ (1833); tham hặc quan lại bất tài, nhiễu nhương (như Tuần phủ Phú Yên Nguyễn Công Liệu và Án sát Vũ Đức Mẫn mộ hương dõng, chọn bổ không đều; thự Lãnh binh tỉnh Bình Định không đốc quân đánh thuyền giặc đang thua chạy, lại đem quân về)… Những đóng góp của Võ Xuân Cẩn đã được triều đình khen thưởng. Sử chép trong đợt nêu thưởng những Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chính, Án sát ở các địa phương có thành tích tốt về chính trị năm 1835, ông được đặc cách gia hàm Thái tử Thiếu bảo và gia một cấp trác dị do “từ khi nhậm chức tới nay thì Nam Kỳ luôn có việc. Địa hạt y ở ngay khoảng đường trung độ, việc gọi lính và tải lương rất bận rộn, thế mà mọi việc đều được chu đáo” (11, tr.493). Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) lại được vua Thiệu Trị khen, gia hàm Thái tử Thái bảo vì “sáng suốt tin thực, có tiết tháo ngay lành, làm quan đã lâu năm, hết lòng trung thành” (12, tr.632-633).

Cũng là một vị quan có tài trong việc trị dân, làm vua Nguyễn hài lòng vì những lời tâu hợp lý nhưng cũng lắm lúc phát bực vì tính “hay nói” của ông, đó là đại thần Nguyễn Đăng Giai. Vua Thiệu Trị, sau khi nghe quá nhiều bản tấu của Nguyễn Đăng Giai đã nói với Đại học sĩ Trương Đăng Quế: “Triều đình đặt quan phân chức, danh khí rất trọng. Nguyễn Đăng Giai chỉ hiếu sự nhiều, không khỏi hiếu sự làm cho luỵ. Giai từ khi đến trọng trấn Sơn Tây, uy danh ngày một thịnh, trước sau tâu việc phần nhiều không quản đến miệng tiếng người đời! Nhà vua cũng nghĩ Giai là người có công nên thường bao dung gượng mà khoan tha cho” (13, tr.599). Ơn huệ của ông đối với các địa phương nơi ông từng trị nhậm nhiều không kể xiết.

Khi làm Hộ lý Tuần phủ Thanh Hóa, bởi “không đang tâm” trước cảnh dân đói Bắc Kỳ vào Thanh Hóa kiếm ăn, có kẻ chết dọc đường, ông liền xin vua đặt sở Dưỡng tế, cho mở đường cảng và lấy đá núi, lấy tiền trả công thay cho việc phát chẩn (1833) nhưng cũng không thể giải quyết hết số dân nghèo túng trong tỉnh mà công việc đào sông ngòi vẫn còn nặng nề, ông lại xin vua cho mướn thêm người, phát tiền và gạo. Yêu cầu thay phát chẩn bằng tạo công ăn việc làm, đem lại lợi ích cho dân lẫn cho ngân khố nước nhà của Nguyễn Đăng Giai đã được vua Minh Mạng không tiếc lời khen ngợi: “Lũ dân kia ai chẳng là con đẻ của triều đình, nếu cho đi làm việc công, để nhờ thóc kho mà ăn thì không những công việc Nhà nước chóng xong mà thóc gạo lưu thông, nhân dân cũng dễ dàng để sống. Đó thực là lợi ích lớn cho việc quốc kế dân sinh, cốt ở lũ ngươi làm như thế nào đó! Vả lại Nguyễn Đăng Giai và Vũ Tuấn, lũ người đã biết thể theo ý ta, chẩn cấp dân đói, nuôi sống hàng vạn người. Nhiều lần xếp đặt, đều biết đồng lòng hiệp sức cùng nhau làm việc nên cứu chữa có phương pháp, có thể gọi là hết lòng vì nước” (10, tr.481).

Năm 1834, được thăng lên Bố chính tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đăng Giai dâng vua tập thỉnh an, trong đó có xin 2 việc: 1/ Xin xây phủ thành Thiệu Hóa ra chỗ khác để làm vững bền cho nơi phiên trấn và biệt lập huyện lỵ Thụy Nguyên, đặt chức đầu mục cho các châu và huyện thổ trước vẫn do phủ kiêm lý. 2/ Lập xã thương, những năm được mùa thu 10 thưng thóc, chứa trong kho, cho vay lãi, không lo những năm mất mùa dân bị đói  kém, Nhà nước phải lo điều hòa cứu tế.

Đến khi cai quản tỉnh Bắc Ninh, sau đó kiêm quản Ninh - Thái, Nguyễn Đăng Giai lại nhiều lần xin vua cho thực thi các chính sách nhằm thay đổi tình hình ở địa phương như: Phạt nặng những kẻ trốn lính; lựa chọn kỹ người làm lý trưởng để giữ trị an cho dân; cấp thêm tiền cho dân phu hạt Bắc Ninh chuyên chở lương thực; đổi bổ các lại dịch ở phủ, huyện (tập mật tâu tháng 9/1934); miễn hoặc hoãn thuế cho lính và dân Bắc Ninh (tháng 2/1835) được vua cho miễn các thứ thuế còn thiếu từ năm 1832 trở về trước, còn số thuế thiếu trong hai năm 1833-1834 chia ra thu làm 3 năm, hoãn thuế thiếu cho một nửa lính hiện có lại 1 năm; đặt đồn sở ở nơi xung yếu như thôn An Vinh, xã Cổ Loa, xã Phú Thị ngăn chặn giặc cướp lén lút cướp bóc dân (3/1835); xây thành tỉnh Bắc Ninh (1841); cho dân binh được lĩnh trưng thu thuế quan ở các cửa ải và bến đò trong hạt thay vì phái viên chức ngồi thu, không lợi được bao nhiêu, lại thêm ra một số việc mà chưa chắc đã thu hết tất cả thuế; dựng kho Văn Giang ở Bắc Ninh để thu chứa thóc (1842).

Còn ở Sơn - Hưng - Tuyên, thự Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai lo chỉnh đốn việc binh, đánh dẹp giặc Ba Nhàn và Tiền Bột ở Sơn Tây, chiêu dụ dân xã phiêu tán về ở, cấp tiền, thóc cho những hộ bị cháy hay có người chết vì bị giặc cướp phá (1843); xin vua bãi chức Bố chính Lê Nguyên Giám và Án sát Vũ Danh Trì ở tỉnh Tuyên Quang vì không làm được việc (1844); dùng người thổ làm quan ở một số huyện có địa thế xa xôi và lam chướng nặng nề; đặt chức giáo thụ để tăng cường học thức, giáo hóa cho dân (1843)…

Những lời tâu để sửa sang chính sự ở các tỉnh của Nguyễn Đăng Giai dù phần lớn được các vua Nguyễn cho thi hành nhưng đôi lần cũng gây cho ông ít nhiều phiền phức, phải chịu sự quở trách của vua. Dù vậy Nguyễn Đăng Giai vẫn cho rằng: “Người bề tôi thờ vua, biết được đến đâu phải nói đến đấy, đã nói không thể không nói hết lời” (13, tr.1060). Quan niệm về đạo làm tôi trung của ông thật đáng trân trọng!

Vốn xuất thân từ một quan văn nhưng Hoàng Kế Viêm cũng thể hiện tài năng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị qua thời gian làm quan trị nhậm tại các tỉnh. Ví như giải quyết nạn đói, vỡ đê và an dân ở Hưng Yên năm 1856. Năm 1863, Hoàng Kế Viêm được triều đình điều đến làm Tổng đốc An - Tĩnh, đây là một trong những địa phương nghèo, cư dân lương - giáo đang mâu thuẫn. Vì vậy, việc đầu tiên khi Hoàng Kế Viêm đến Nghệ An là ông khéo léo xoa dịu mâu thuẫn lương - giáo, lấy đó làm biện pháp an dân lâu dài. Ông đã không quản sự lao tâm khổ trí tìm kế sách mở mang nông nghiệp, phát triển giao thông về đường bộ (từ Hương Khê, tỉnh Nghệ An đến Lũ Châu, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lại đến cửa biển Cửa Tuần) cũng như đường thủy (từ cửa biển Cửa Tuần đến bến đò Linh Giang, Quảng Bình, từ Man Khê đến bến đò Thuế Trường Vĩnh Cảng), vận động nhân dân ủng hộ và tham gia (cho người lĩnh mộ, ứng mộ, treo giải thưởng, trả tiền gạo thuê làm). Kênh Thiết Cảng sau khi hoàn thành đã góp phần vào vấn đề tưới tiêu, mở mang giao thông và phát triển thương mại, thay đổi bộ mặt kinh tế An - Tĩnh theo hướng khởi sắc và phồn thịnh.

Mặc dù thành công trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, song trước những khó khăn về quân sự ngày càng bức thiết nên nhà Nguyễn đã điều động Hoàng Kế Viêm sang giải quyết những vấn đề về an ninh và quân sự, sung chức Thống đốc quân vụ đại thần, dù vậy vẫn lĩnh Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên. Do đó, dù bận việc quân nhưng Hoàng Kế Viêm vẫn không quên nhiệm vụ của một vị quan cai trị địa phương. Tháng 7 năm 1875, ông dâng tập tâu xin kỳ thu lương ở tỉnh Sơn Tây, thay vì phái 11 thuộc viên theo đúng lệ thì chỉ phái 3 tên thuộc viên sung làm cai lại, giải quyết được cả vấn đề thiếu người lẫn trừ các mối tệ nhũng nhiễu. Lại xin quy định cụ thể mức nộp thóc tiền của dân, cai lại đi thu cấm vòi thêm. Đến tháng sau, ông xin vua cho thi hành 12 việc ở tỉnh Tuyên Quang: 1/ Lựa chọn viên phủ, huyện làm việc giỏi giang. 2/ Đoàn kết dân, dõng, người Thổ, Mán, Mèo. 3/ Xử trí tổng Đông Quan (dân Thổ giao cho thổ mục xướng suất, dân Mèo giao cho quản đoàn xướng suất). 4/ Cứu giúp dân lưu tán. 5/ Xử trí đoàn quân họ Lưu. 6/ Phân biệt kẻ thiện, kẻ ác. 7/ Khai thông đường chở muối. 8/ Để quân đóng trấn áp. 9/ Định lại điều cấm ở cửa quan. 10/ Xử trí quân lưu tán. 11/ Kiểm soát bọn gian. 12/ Chiêu hồi giặc ra thú. Tất cả những lời tâu xin của ông đều được vua cho phép thực hiện. Cũng trong năm đó, theo lời xin của Hoàng Kế Viêm, vua Tự Đức cho đặt nha Sơn phòng ở Sơn Tây, Hưng Hóa, mộ người đến khai khẩn lập đồn điền và định lệ thưởng phạt về mộ dân khai khẩn…

Như vậy, bằng hành động, việc làm cụ thể và thiết thực, các danh nhân Quảng Bình dưới triều Nguyễn đã không phụ lòng ủy thác của triều đình, làm tròn trách nhiệm kẻ làm quan, đem ơn huệ thấm nhuần muôn dân, thể hiện tài năng trị dân của mình. Không những thế, với việc cầm quân, tham gia đánh dẹp các cuộc nổi loạn trong nước đã cho thấy một điều rằng, họ còn có tài trên lĩnh vực quân sự.

3. Dẹp loạn, diệt trừ loạn đảng

Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, mặc dù các vua đầu triều Nguyễn không phải không có những cố gắng tìm cách thay đổi hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội đương thời nhưng kết cục vẫn không khắc phục nổi những hạn chế, yếu kém đã bộc phát ngày càng mạnh mẽ của chế độ phong kiến lỗi thời mà biểu hiện về mặt xã hội là các cuộc nổi loạn, các phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ ở khắp mọi nơi. Đó là chưa kể loạn đảng nhà Thanh thỉnh thoảng lại từ bên kia biên giới tràn sang quấy nhiễu, đốt phá, cướp bóc gây cảnh sinh linh lầm than, đói khổ. Và điều tất yếu triều đình phải cử quân đội đi đánh dẹp.

Dựa trên Đại Nam thực lục, Đại Nam chính biên liệt truyện, Quốc triều sử toát yếu, chúng tôi lập ra bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Các cuộc dẹp loạn ở thế kỉ XIX có sự lãnh đạo, tham gia 

của các danh nhân Quảng Bình

Nguồn: Đại Nam thực lục, Tập 3 - Tập 7; Đại Nam chính biên liệt truyện; 

Quốc triều sử toát yếu
	Năm
	Các cuộc nổi loạn
	Tướng lãnh đạo, tham gia
	Kết quả

	1832
	Lính Ninh Thiện thuộc tỉnh Nghệ An làm phản
	Bố chính Thanh Hóa Nguyễn Đăng Giai (tham gia)
	Bắt được hết giặc

	3/1833
	Giặc trốn ở Ninh Bình là Lê Duy Lương cùng anh em thổ ti xã Sơn Âm (huyện Lạc Thổ) là lũ Quách Tất Công họp đảng làm loạn
	Hộ lý ấn quan phòng của Tuần phủ Nguyễn Đăng Giai (tham gia)
	Thắng nhiều trận nhưng không bắt được tướng giặc

	4/1833
	Thổ phỉ Thanh Hóa là Nguyễn Đình Bang cùng đồ đảng đánh đồn Hoàng Giang
	Tham tán Nguyễn Đăng Giai (tham gia)
	Phá tan giặc (tướng giặc lẩn trốn)

	1837
	Thổ phỉ ở Thanh Hóa lén nổi lên ở châu Quan Hóa (11/1836)
	Kinh lược phó sứ Nguyễn Đăng Giai (tham gia)
	Bắt được tướng của quân nổi dậy là Phạm Công Nho, Đinh Kim Bảng, Hà Công Kim

	3/1843
	Bọn giặc nổi dậy ở Sơn Tây là Thạch, Nhàn và Bột ẩn trốn ở địa hạt Sơn - Hưng - Tuyên cướp bóc khiến dân khốn khổ
	Thự Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Đăng Giai (lãnh đạo)
	Giặc vỡ tan chạy, giết tướng giặc là Thạch, còn Bột và Nhàn trốn thoát

	?
	Dòng dõi nguỵ Sơn Tây lẩn trốn ở Điện Biên Phủ, tụ tập những kẻ phản bội, trốn tránh
	Thự Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Nguyễn Đăng Giai (lãnh đạo)
	Bắt được ngụy phạm là bọn Phan Hữu Phú, còn dư đảng trốn thoát

	4/1844
	Đám giặc trốn sót ở tỉnh Tuyên Quang là Nguyễn Quang Khải, Nông Hùng Thạc trốn về các huyện Vĩnh Điện, Để Định tự đặt đồn, đốt nhà dân
	Nguyễn Đăng Giai (tham gia)
	Bắt được hai tên, bọn Quang Khải trốn sang đất Thanh

	8/1851
	Giặc ở nước Thanh (tàn dư các cuộc nổi dậy chống Thanh) cướp phá đất Cao Bằng
	Tổng đốc Hà Ninh kiêm Kinh lược sứ Ninh Thái và Lạng Bằng Nguyễn Đăng Giai (lãnh đạo)
	Giặc xin ra hàng

	1/1854
	Giặc trốn của nước Thanh chạy vào thôn Na Kiêu (Cao Bằng)
	Nguyễn Đăng Giai (lãnh đạo)
	Bị đánh dẹp

	7/1854
	Cao Bá Quát ở Bắc Ninh họp ngầm bọn lũ, mưu khởi nghịch, bị người tố giác
	Nguyễn Quốc Hoan (lãnh đạo)
	Bắt được bọn tòng phạm

	8/1865
	Quân thổ phỉ nhà Thanh sang quấy nhiễu các phủ, huyện ở Cao Bằng
	Vũ Trọng Bình (lãnh đạo)
	Giặc bỏ trốn, sang năm sau tướng giặc là Trương Cẩn Bang ra hàng

	8/1865
	Bắt bọn mưu nghịch thông nhau với giặc trong hạt Nghệ An, Hà Tĩnh
	Tổng đốc Nghệ - Tĩnh Hoàng Kế Viêm (lãnh đạo)
	Bắt được 16 tên đều đem giết hết

	8/1866
	Dân gian dối Đoàn Trưng cùng bè lũ đem quân xâm phạm triều đình
	Lê Sĩ (tham gia)
	Trưng bị giết chết

	8/1868
	Giặc Ngô Côn ở Cao Bằng làm phản
	Khâm sai đại thần Vũ Trọng Bình (lãnh đạo)
	Giặc dời sang cướp Tuyên Quang, năm sau thắng, Ngô Côn bị đạn lạc chết

	1/1870
	Đảng cướp người Thanh là Tô Tứ nổi lên cướp thành Lạng Sơn
	Thống đốc Hoàng Kế Viêm (lãnh đạo)
	1871, thu phục Lưu Vĩnh Phúc, đánh tan giặc Cờ Trắng, Cờ Vàng

	4/1873
	Giặc Hoàng Anh quấy nhiễu ở Trấn Hà thuộc tỉnh Hưng Hóa
	Thống đốc Hoàng Kế Viêm (lãnh đạo)
	Thắng trận, 8/1875 bắt sống tướng Hoàng Anh

	10/1878
	Giặc Tài từ Lạng Sơn tràn xuống quấy nhiễu đồn Bắc Cần (Bắc Ninh)
	Thống đốc Hoàng Kế Viêm (lãnh đạo)
	Thắng trận, lấy lại đồn

	7/1879
	Giặc nước Thanh, Lý Dương Tài trốn ở Gia Nham (Thái Nguyên)
	Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên Vũ Trọng Bình (đi thương thuyết với quân Thanh cùng bắt giặc)
	Bắt sống được tên Tài


Qua bảng thống kê trên, có thể thấy số đông các danh nhân Quảng Bình ở thế kỉ XIX, dù xuất thân từ quan văn hay quan võ, dù muốn hay không cũng phải tham gia vào việc đàn áp các cuộc nổi loạn ở trong nước và sự quấy nhiễu của những toán “thổ phỉ”, “loạn đảng” người Thanh bên kia biên giới tràn sang. Đó không chỉ là nhiệm vụ được vua giao phó mà còn là trách nhiệm của người làm quan, đồng thời thể hiện tấm lòng yêu nước thương dân và tài lãnh đạo về mặt quân sự. Chẳng hạn Nguyễn Đăng Giai, sau hàng loạt các chiến thắng dẹp yên “giặc” nổi dậy, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, dâng hàng loạt bản tấu và thực hiện nhiều công việc cho tỉnh cai trị, được cử làm Tổng đốc Ninh Thái kiêm sung Kinh lược sứ Ninh Thái và Lạng Bằng. Khi vào chầu, vua hỏi tình hình dân và công việc ngoài biên, Nguyễn Đăng Giai thưa: “Các việc mới làm được 5 phần. Vua nói: Thế là việc của khanh chưa làm xong. Giai thưa: Thần còn sống phút nào, chỉ lo toan báo đáp ơn vua” (14, tr.269). Câu trả lời khiêm tốn của Nguyễn Đăng Giai đã biểu hiện ông là người rất có ý thức về trách nhiệm phải gánh vác của kẻ làm quan, hết lòng báo ơn vua và suốt đời tận tụy vì dân.

II. Phát triển văn hóa, giáo dục

1. Tu bổ, xây dựng các công trình văn hóa

Cùng với những đóng góp trên lĩnh vực chính trị - xã hội, các danh nhân Quảng Bình còn chú ý đến việc tôn tạo, sửa chữa, xây dựng các di tích văn hóa. Sử cũ ghi chép rất ít về vấn đề này nên khó khảo cứu kỹ càng được.

Đại Nam thực lục cho biết, một trường hợp là Tổng đốc Bình Phú Võ Xuân Cẩn xin vua Minh Mạng cho làm lại miếu bát giác công thần vào năm 1836 do “mục nát đã lâu, xin đến sang năm, kỳ tế xuân, mướn thợ làm lại. Vua y cho (Nhà chính tẩm 5 gian 2 chái, đổi làm 3 gian 2 chái; nhà tiền đường 7 gian 2 chái, đổi làm 5 gian, 2 chái)” (11, tr.1077). Ngoài ra, đến năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), khi đang làm Khâm sai đại thần, Võ Xuân Cẩn đã thể theo nguyện vọng của dân các xã ở Bắc Kỳ xin vua cấp miếu phu (người giữ việc trông nom miếu thờ) và sái phu (người giữ việc quét tước đền miếu) ở miếu thờ đế vương các đời trước như miếu thờ Kinh Dương Vương, Hùng Vương, Thục An Dương Vương, Đinh Tiên Hoàng hoàng đế, Lê Đại Hành hoàng đế, tám vua triều nhà Lý, 12 vua triều nhà Trần, các vua triều nhà Lê… Vua chuẩn y đề nghị, cho cấp một miếu 20 người, lấy đó làm chuẩn. Riêng miếu Hùng Vương, vua theo lời xin của Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên là Nguyễn Đăng Giai để ngạch cũ là 50 người. Đại Nam chính biên liệt truyện cũng ghi lại một trường hợp, năm 1868, Thị lang lĩnh Tham tri Công bộ kiêm quản Đô sát viện Hà Văn Quan trông nom công việc xây dựng Cần Chính điện.

Còn Quốc sử di biên có ghi chép thêm một số sự kiện liên quan đến nhân vật Nguyễn Đăng Giai về việc ông cho xây dựng một số ngôi chùa ở các tỉnh. Tuy là con nhà theo đạo Nho nhưng Nguyễn Đăng Giai cũng là người mến mộ đạo Phật. Vì vậy, ông cho xây dựng chùa Đại Giác tại tỉnh Bắc Ninh (1840), chùa Phú Nhi tại Sơn Tây (1843), chùa Báo Ân trên nền lầu Ngũ Long thời Lê - Trịnh (1842) và chùa Bát Giác tại khu Tràng Tiền (1846) tại Hà Nội (17).

Sự quan tâm của Nguyễn Đăng Giai đối với đạo Phật còn thể hiện qua lời tâu của ông lên vua Thiệu Trị tháng 10/1844: “…những chùa chiền, chuông, tượng, xin sắc sai dân gian, tùy lực mà tu tạo; những chùa chiền cổ mà nguyên trước vẫn có đã bị ngụy Tây đốt phá đi, xin phát của kho giao cho các địa phương sửa chữa” (13, tr.666). Kiến nghị của ông không được Viện Cơ mật tán đồng, cho là “sai lầm, càn bậy”, và khiến vua Thiệu Trị rất không hài lòng: “…điều xin sửa sang chùa thờ Phật càng là lầm lẫn!... Nguyễn Đăng Giai đã tự mình đắm đuối vào chỗ đạo giáo hư vô, lại dám dối trước mặt vua cha, nói ra những lời tìm lẽ ẩn vi, làm việc quái lạ thế thì chực muốn cho triều đình đem dị đoan mà xướng xuất thiên hạ hay sao? Huống chi trong tập tâu đã xin đình bãi tất cả mọi công việc, mà chỗ chùa chiền thì xin mỗi tỉnh đều phải làm. Công việc còn gì to hơn thế: đem tài lực cho hạn lấp vào chỗ lãng phí không biết thế nào là cùng, gọi là điều tễ bồi dưỡng lại như thế ư? Không biết ngươi đọc sách gì mà cố chấp mê hoặc đến thế!” (13, tr.667). Và các sử quan cũng buông lời chê trách: “Tiếc vì (Nguyễn Đăng Giai) tôn chuộng đạo Thích, dựng chùa thờ Phật, luôn mê hoặc người, phí của thực nhiều, chưa khỏi làm lụy cho thịnh đức” (2, tr.283).

2. Sáng tác thơ văn, công trình chuyên khảo

Đề cập đến cống hiến của các danh nhân Quảng Bình ở thế kỉ XIX đối với văn hóa nước nhà không thể không nói về tài thơ phú và sự ham mê nghiên cứu học thuật của họ. Căn cứ vào một số nguồn sử liệu, chúng tôi thống kê được bảng 2.

Bảng 2: Các tác phẩm thơ văn và công trình nghiên cứu 

của danh nhân Quảng Bình ở thế kỉ XIX

Nguồn: Đại Nam thực lục, Tập 3, 4; Đại Nam chính biên liệt truyện; 

Quảng Bình ẩn tích thời gian; Danh nhân Quảng Bình, Tập 1

	STT
	Người sáng tác
	Tên tác phẩm
	Ghi chú

	1
	Võ Xuân Cẩn
	Đại Nam thực lục
	Chủ trì biên soạn

	2
	Hoàng Kim Xán
	Đại Nam hội điển sự lệ
	Chủ trì biên soạn

	3
	Nguyễn Phạm Tuân
	- Đề miếu Nguyễn Biểu
	- Thơ

	
	
	- Câu đối làm khi bị bắt
	- Câu đối

	4
	Đoàn Chí Tuân
	- Bới khoai; Quét nhà; Rang bắp; Không lấy vợ; Đi Lào Mường; Thanh kiếm; Tự xưng ngôi
	- Thơ chữ Nôm

	
	
	- Tự thuật; Tặng Phan Đình Phùng
	- Thơ chữ Hán

	
	
	- Chí nam nhi; Tế thế yên dân
	- Bài phú Nôm theo thể ca trù

	
	
	- Hịch kêu gọi đánh giặc
	- Bài phú chữ Hán theo thể hịch

	5
	Nguyễn Hàm Ninh
	- Tĩnh trai thi tập; Tĩnh trai thi sao; Dược sư đề ngẫu
	- Tác phẩm chữ Hán

	
	
	- Phản thúc ước
	- Tác phẩm chữ Nôm

	6
	Hoàng Kế Viêm
	- Phê thị trần hoàn
	- Lịch sử

	
	
	- Tiên công sự tích biệt lục; Khổn y lục; Bát tiên công gia huấn từ
	

	
	
	- Chi chi thi thảo; Vân văn vân tập; An phủ trấp trược
	

	7
	Huỳnh Côn
	- Trung Việt dược tính hợp biên
	- Y học

	
	
	- Quảng Bình đăng khoa lục
	- Giáo dục

	
	
	- Chiêm Thành khảo
	- Chuyên khảo làm giáo trình giảng dạy

	
	
	- Hà nguyên thi cảo
	- Thơ Nôm


Những tác phẩm do các danh nhân Quảng Bình đầu triều Nguyễn sáng tác, biên soạn khá đa dạng về thể loại: văn học, sử học, y học, song chủ yếu vẫn là văn thơ. Trong đó, nổi tiếng nhất là Nguyễn Hàm Ninh, người huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông là người nổi tiếng hay chữ, ra làm quan nhiều lần bị thăng giáng nhưng ông không lấy thế làm buồn, về quê hưởng thú thanh nhàn, vui với tuổi già trong việc bầu bạn với bầu rượu túi thơ. Thơ ông đa phần viết về tâm sự của riêng ông, về nạn nước cùng cảnh sống khổ cực của những người nông dân nghèo. Tài thơ của ông được các nhà viết sử triều Nguyễn ca ngợi: “Hàm Ninh lấy văn học nổi tiếng… về thơ văn thời trầm tĩnh hùng mạnh khi đè nén khi phô trương và sở trường về lối ngũ ngôn. Thương Sơn công (tức Tùng Thiện Vương) vẫn thường khen” (2, tr.684).

3. Mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài

Với tư cách là trí thức của xã hội, các danh nhân Quảng Bình còn tham gia vào công tác giáo dục, thi cử nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, mà trước hết là đảm nhận tổ chức, coi thi và chấm thi trong các kỳ thi Hương, thi Hội hoặc thi Đình của khoa thi tiến sĩ bên văn hay các khoa thi võ (bảng 3).

Bảng 3: Các danh nhân Quảng Bình tham gia vào công việc tổ chức, 
coi thi và chấm thi các khoa thi tiến sĩ văn và võ
Nguồn: Đại Nam thực lục, Tập 2, 3, 6, 7; Đại Nam chính biên liệt truyện

	STT
	Năm
	Kỳ thi
	Họ tên
	Nhiệm vụ

	1
	1825
	Hương
	Tả Tham tri Lễ bộ Nguyễn Đăng Tuân
	Đề điệu trường Bắc Thành

	2
	1828
	Hương
	Hữu Tham tri Lễ bộ Nguyễn Đăng Tuân
	Chủ khảo trường Nam Định

	3
	1829
	Hội
	- Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán
	- Chủ khảo

	
	
	
	- Tả Tham tri Lễ bộ Nguyễn Đăng Tuân
	- Tri cống cử

	4
	1831
	Hương
	Thự Hiệp trấn Thanh Hóa Nguyễn Đăng Giai
	Chủ khảo trường Nghệ An

	5
	1841
	Hội
	Thự Đông các Đại học sĩ Võ Xuân Cẩn
	Chủ khảo

	6
	1843
	Hương
	Thự Án sát tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quốc Hoan
	Phó chủ khảo trường thi Gia Định

	7
	1846
	Sát hạch
	Hữu thị lang bộ Binh Nguyễn Quốc Hoan
	Sát hạch tú tài các khoa từ 40 tuổi trở lên ở trường thi Thừa Thiên để làm hành tẩu ở Lục bộ

	8
	1868
	Đình
	Hiệp biện Đại học sĩ Vũ Trọng Bình
	Đọc quyển

	9
	1878
	Hương
	Binh bộ Hữu thị lang Hà Văn Quan
	Chủ khảo trường thi Nam Định

	10
	1868
	Thi võ
	Thống chế Lê Sĩ
	Giám thí

	11
	1871
	Thi võ
	Thự Hữu quân Đô thống 
Lê Sĩ
	Giám thí


Theo bảng 3, các danh nhân Quảng Bình ở thế kỉ XIX khi tham gia vào phụ trách các kỳ thi tuyển chọn nguồn nhân lực cho đất nước đều giữ những chức vụ quan trọng như chủ khảo, phó chủ khảo, đề điệu, giám thí, tri cống cử, độc quyển. Ở địa vị những người cầm cân nảy mực, quyết định đến kết quả thi của các sĩ tử, họ đã luôn cố gắng giữ vững sự công minh, kỷ luật trong trường thi, qua đó lựa chọn được nhiều người vừa có tài vừa có đức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Có trường hợp dù không tham dự vào việc tổ chức kỳ thi song với tinh thần trách nhiệm, trung thực, ngay thẳng, trước hiện tượng gian lận, nhiễu nhương của quan trường, có người đã hặc tấu lên triều đình để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đem lại công bằng cho người thi và răn đe các quan lại vi phạm như viên quan Võ Xuân Cẩn. Ở kỳ thi Hương tại trường thi Nghệ An năm 1826, quan coi thi là Nguyễn Hữu Nghi và Hoàng Quýnh cho họp “Đốc học và các phủ huyện thuộc trấn ở công quán, sai cử những học trò biết, ghi lấy họ tên và khi điểm duyệt nhận những mảnh giấy ghi tên, đưa biên hiệu vào nội trường, phê duyệt lấy đỗ những người hỏng… Lại ngày ra trường hát xướng uống rượu lan man, họp các hương cống mới đỗ đánh bạc chơi bời” (9, tr.482) nên trấn thần Võ Xuân Cẩn tham hặc tâu lên và kết quả là bị miễn chức.

Bên cạnh việc phụ trách các kỳ thi, nhiều danh nhân Quảng Bình còn giữ những chức vụ khác nhau có liên quan đến giáo dục như Nguyễn Đăng Tuân làm Thị giảng ở cung Chấn Hanh, Võ Xuân Cẩn kiêm lĩnh công việc ở Quốc Tử giám, Nguyễn Hàm Ninh giữ chức Quốc học độc thư,…; hay được mời vào cung làm thầy dạy học cho thái tử, hoàng tử mà sau này có người trở thành những vị vua học rộng, những ông hoàng nổi tiếng hay chữ như Nguyễn Đăng Tuân - thầy học của vua Thiệu Trị, Tùng Thiện vương Miên Thẩm, Tuy Lý vương Miên Trinh; Nguyễn Văn Nhuận - thầy dạy của vua Hàm Nghi; Huỳnh Côn - thầy giảng văn sách cho vua Duy Tân. Trong đó, nổi tiếng là Sư bảo Nguyễn Đăng Tuân. Ông là người rất quan tâm đến vấn đề giáo dục. Vì vậy, khi còn làm Thiêm sự bộ Lễ, trong 6 điều dâng lên vua Minh Mạng, điều thứ 4 ông đề cập đến là xin đặt nha học ở dinh trấn châu huyện, “xin chọn những bậc lão sư túc nho làm Trợ giáo. Phàm học trò trước hết phải đến châu huyện học tập, Trợ giáo phải xét tài năng, khí độ mà dạy. Khi đã khơi thông kinh sách và biết làm văn, thì cho đến dinh trấn để Đốc học dạy. Thường khảo sát người nào trúng cách thì cử lên Thái học cho giám đốc học khảo duyệt bài lại mà tâu lên. Vua bèn sai văn thần hội với giám đốc học khảo hạch lại. Người nào kinh thuật rộng khắp, học hành thuần đủ, cho làm sinh viên, cấp cho lương ăn mà học tập, để đợi lục dụng” (9, tr.76). Đến lúc trở thành thầy dạy của hoàng tử, thái tử, trước nhiệm vụ vừa vẻ vang vừa đòi hỏi sự cẩn trọng, Nguyễn Đăng Tuân lại càng không dám lơ là, dạy bảo nghiêm túc, có phép tắc, tâu lên vua nhiều điều có ích lợi cho việc học của các hoàng tử, thái tử, nhờ đó mà được thành tài. “Học trò” Thiệu Trị đã nhận xét về thầy dạy của mình với một sự kính trọng, nể phục: “Đại thần Nguyễn Đăng Tuân, trong năm Minh Mạng, đức Hoàng khảo, Thái tổ Nhân hoàng đế, thận trọng trong việc kén chọn người chủ tế tự, nối dùng dõi, cần được sư phó xứng đáng nên đặc cách sai Đăng Tuân do chức hàm Tham tri bộ Lễ, sung bồi vào ghế ngồi giảng học. Trẫm khi chưa lên ngôi, mỗi lúc rỗi, ngoài giờ Hoàng khảo dạy chính sự liền cùng (Đăng Tuân) giảng luyện văn tịch, bàn bạc cổ kim, phần nhiều có thành hiệu rõ rệt. Các hoàng đệ bấy lâu nhờ sự khuyên nhủ giúp đỡ, đức cũng theo tuổi tiến lên…” (13, tr.412).

Ngoài ra, còn có những người trước hoặc sau khi làm quan đã từng mở lớp dạy học ở làng, góp phần tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân như Nguyễn Hàm Ninh, sau thời gian về cư tang cha, ông đã vào kinh mở trường dạy học. Hay Đoàn Chí Tuân, người huyện Quảng Trạch, mở trường dạy chữ Hán trong làng năm 20 tuổi, về sau được mời lên dạy ở làng Thọ Linh, nơi có ngôi trường lớn của huyện Quảng Trạch. Lại có người như Vương sư Nguyễn Văn Nhuận, dù là thầy dạy của vua Hàm Nghi, được vua ưu ái muốn phong một chức cho xứng đáng nhưng ông chỉ xin vua cho lên huyện miền núi Tuyên Hóa trị nhậm nhằm giúp dân một tay mở trường học, khai quang dân trí để huyện miền núi có thể tiến kịp các huyện khác cùng tỉnh. Cũng cùng mục đích phát triển việc học ở miền núi, viên quan Nguyễn Đăng Giai đã xin vua Thiệu Trị cho đặt chức giáo thụ ở tỉnh Tuyên Quang vì “những dân sở tại tỉnh thành và con em thổ mục nhiều người muốn theo học” và được vua chấp thuận.

Bằng những hành động khác nhau song cùng chung một ý thức trách nhiệm đối với việc phát triển giáo dục nước nhà, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, mở mang việc học đến mọi nơi, mọi tầng lớp xã hội, những danh nhân Quảng Bình ở thế kỉ XIX đã góp một phần công sức đáng kể vào sự nghiệp giáo dục đương thời.

III. Tham gia lãnh đạo phong trào yêu nước kháng Pháp nửa sau thế kỉ XIX

Gần giữa thế kỉ XIX, âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp đã bộc lộ rõ rệt, đặt triều đình nhà Nguyễn và cả dân tộc đứng trước yêu cầu gấp rút củng cố nội lực, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những anh hùng thời loạn bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi miền, trong đó có vùng đất Quảng Bình cùng các tên tuổi như Hoàng Kế Viêm, Lê Sĩ, Nguyễn Phạm Tuân, Đoàn Chí Tuân, Mai Lượng, Lê Trực, Lê Mô Khởi…

Xét về thành phần xuất thân và xã hội của mỗi người mỗi khác nhau. Hoàng Kế Viêm là con nhà quan, thi đỗ cử nhân, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều (Thống đốc quân vụ đại thần, Đại học sĩ, Tổng thống Tam tuyên, Tiết chế Bắc Kỳ quân vụ…). Lê Sĩ sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ tướng, cũng kinh qua nhiều chức vụ lớn trong triều (Chưởng quan hữu và tả dực doanh lâm vũ Đổng lý sở Dương Xuân, Đô thống phủ Đô thống chưởng phủ sự…). Lê Mô Khởi đỗ cử nhân, làm quan đến Án sát Hải Dương. Nguyễn Phạm Tuân và Đoàn Chí Tuân đều thuộc dòng dõi nho học song một người đỗ cử nhân, đảm nhận chức quan nhỏ (Hành tẩu bộ Lễ, Tri huyện, Tri phủ), đó là Nguyễn Phạm Tuân, còn Đoàn Chí Tuân lại theo con đường khác không ra làm quan. Mai Lượng và Lê Trực cùng là tạo sĩ (tiến sĩ võ), Mai Lượng được phong chức Hiệp quản, rồi từ quan; Lê Trực đang làm Lãnh binh Hà Nội thì bị cách chức.

Không chỉ khác nhau về nguồn gốc xuất thân và địa vị xã hội, con đường đến với phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của mỗi người cũng không giống nhau. Hoàng Kế Viêm và Lê Sĩ cùng là danh tướng của triều Nguyễn, nhận mệnh vua chống lại sự xâm chiếm của thực dân Pháp, bảo vệ từng tấc đất của dân tộc. Năm 1883, Lê Sĩ thụ chức Hữu quân Đô thống phủ Đô thống Chưởng phủ sự, cầm quân giữ thành Trấn Hải cửa Thuận An (Thừa Thiên). Hoàng Kế Viêm được cử làm Tiết chế Bắc Kỳ quân vụ năm 1873, khi Pháp đem quân theo sông Hồng lên chiếm thành Hà Nội và sửa soạn đánh các tỉnh khác ở đồng bằng sông Hồng, ông đã đôn đốc các nơi lo việc chống giữ, ngăn chặn. Còn Mai Lượng phẫn uất trước hành động đầu hàng và bán nước của triều đình (đặc biệt là việc ký kết Hiệp ước Patenotre - 1884) đã từ quan về quê, hưởng ứng chiếu Cần Vương, tập hợp lực lượng, chiêu mộ nghĩa binh đánh giặc ở hữu ngạn sông Gianh, địa bàn bên tả ngạn là của Lê Trực. Sau khi bị cách chức vì có tinh thần yêu nước chống lại triều đình, Tự Đức bạc nhược đầu hàng Pháp, Lê Trực hưởng ứng chiếu Cần Vương, mộ quân, xây dựng lực lượng, sản xuất quân lương, đóng quân ở vùng Trung Thuần, vùng núi rừng Thanh Thủy. Cả Lê Mô Khởi và Nguyễn Phạm Tuân đang làm quan cũng từ bỏ, gia nhập vào đội quân của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Đoàn Chí Tuân mặc dù hưởng ứng chiếu Cần Vương, ra đón xa giá của vua Hàm Nghi để xin theo giúp nhưng không được Tôn Thất Thuyết trọng dụng. Vì vậy, ông trở về quê tổ chức quân đội chống Pháp.

Và kết cục cuối đời của các danh nhân yêu nước Quảng Bình cũng không giống nhau. Lê Sĩ hy sinh trong trận chiến quân Pháp tấn công vào thành Trấn Hải và phòng tuyến quân sự cửa biển Thuận An. Hoàng Kế Viêm do không tuân lệnh vua Tự Đức rút quân về kinh mà vẫn tiếp tục chống Pháp nên bị cách chức, quản thúc tại gia, sau xin từ quan về nghỉ dưỡng. Đoàn Chí Tuân qua đời trong nhà lao của thực dân phong kiến. Nguyễn Phạm Tuân bị trúng đạn của quân đội Pháp, bị bắt và mất vì vết thương quá nặng. Lê Trực, Lê Mô Khởi và Mai Lượng bị bệnh nặng, qua đời sau khi vua Hàm Nghi bị bắt. 

Tuy nhiên, điểm chung giữa các danh sĩ yêu nước Quảng Bình ở thế kỉ XIX là cùng một chí hướng phò vua cứu nước, lãnh đạo quân sĩ, dân binh, nghĩa dũng làm nên những chiến công vang dội khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Đặc biệt là Hoàng Kế Viêm với hai trận thắng quân Pháp ở Ô Cầu Giấy, giết chết tướng F.Garnier (1873) và Henri Rivière (1883). Đoàn Chí Tuân với trận mai phục ở tả ngạn sông Ngàn Sâu (1891), trận mai phục đoàn tiếp tế vận lương từ Minh Cầm lên Hương Khê (1892); diệt gọn một toán lính khố xanh đi chợ Phiên Un sắm tết (1893)… Nguyễn Phạm Tuân chỉ huy nhiều trận giao chiến lớn giữa quân Pháp và quân Hàm Nghi như giết chết Bố chính Quảng Bình Phan Đình Dương tại Đồng Hới, giết chết tên quan hai Canuýt, bắn trọng thương tên quan ba Huy-gô tại Khe Ve, đẩy lùi một đội quân lớn của thiếu tá Pen-lơ-chi-ê tấn công vào Khe Ve (1/1886); làm thất bại cuộc hành quân càn quét lớn của Pháp vào Khe Ve nhằm bắt cho kỳ được vua Hàm Nghi và đàn áp nghĩa quân (2-3/1886)… Hay các trận thắng lớn tại Biểu Lệ, Diên Trường, Lâm Xuân (huyện Quảng Trạch), Hạ Trang (huyện Tuyên Hóa)… của Lê Trực và Mai Lượng…

Bên cạnh đó, họ còn cùng chung một ý chí kiên cường, dũng cảm và bất khuất trước cái chết. Một Hoàng Kế Viêm bất tuân lệnh vua, tiếp tục đánh Pháp, kiên quyết không hợp tác với phe chủ hòa, bất đắc dĩ phải theo mệnh vua truy dụ các nghĩa sĩ Cần Vương với mục đích “yên dân” chưa không “đánh để thắng”. Một Mai Lượng không thoái chí khi vua Hàm Nghi bị bắt, tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến. Một Phạm Nguyễn Tuân bị giặc bắt không chịu ăn, không chịu uống, không để cho địch băng bó, dù giặc tìm mọi cách mua chuộc để dò hỏi chỗ ở của vua Hàm Nghi nhưng trước sau ông không chịu khai, chỉ chửi mắng và tự vẫn trong nhà giam. Một Đoàn Chí Tuân không khuất phục trước đòn tra tấn của thực dân Pháp, từ chối theo hàng giặc và qua đời trong nhà lao.

Những phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của các danh nhân Quảng Bình ở thế kỉ XIX đều bị thất bại là kết quả tất yếu không thể tránh khỏi. Song những chiến thắng và những tấm gương hy sinh anh dũng của họ có một ý nghĩa to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Quảng Bình nói riêng và toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung lúc bấy giờ và sau này; tạo thêm tên tuổi cho phong trào Cần Vương, thể hiện tinh thần yêu nước và cổ vũ tinh thần toàn dân chống ngoại xâm, khôi phục nền độc lập, tự do cho đất nước.

Sống ở triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, các danh nhân Quảng Bình bằng tấm lòng trung quân ái quốc đã đem hết sở học và tâm sức của mình phục vụ triều đình, cho người dân: Đóng góp những ý kiến quan trọng vào đường lối trị nước, củng cố bộ máy chính quyền thống trị; dẹp loạn, ổn định trật tự xã hội; cai trị dân tại các địa phương mà mình nhậm chức một cách hiệu quả; tham gia vào các hoạt động giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước; lãnh đạo quân dân lập nên những chiến công vẻ vang trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Những cống hiến đó đã được triều đình ghi công, người dân ghi ơn và sử sách nhà Nguyễn ghi nhận. Dù thời gian qua đi rất lâu song tên tuổi của họ để lại đã tỏa sáng cho Quảng Bình - một vùng đất miền Trung gian khó nhưng rất đổi kiên cường mà tài hoa.
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